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[bookmark: _Toc227907358][bookmark: _Toc229467685]CANADA
[bookmark: _Toc227907359][bookmark: _Toc229467686]Mô hình:
Tại Canada, lĩnh vực an toàn thực phẩm được quản lý tập trung bởi Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA), trực thuộc Bộ Y tế Canada. Mô hình của Canada đại diện cho tư duy quản lý tích hợp, thống nhất các hoạt động thanh tra thực phẩm, động vật và thực vật vào một đầu mối duy nhất nhằm tối ưu hóa nguồn lực.
Nền tảng luật pháp cốt lõi của CFIA là Đạo luật An toàn Thực phẩm cho người dân Canada (SFCR) có hiệu lực từ năm 2019. Đạo luật này tập trung vào kiểm soát quy trình chủ động thay vì kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Tương tự như tư duy phòng ngừa của Hoa Kỳ, SFCR yêu cầu hầu hết các doanh nghiệp thực phẩm phải có Kế hoạch Kiểm soát Dự phòng (PCP) bằng văn bản để nhận diện và ngăn chặn các mối nguy trước khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
[bookmark: _Toc227907360][bookmark: _Toc229467687]Quyền hạn:
Khác với sự phân chia 80/20 giữa Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) và Bộ Nông nghiệp (USDA) tại Hoa Kỳ, CFIA là cơ quan thực thi duy nhất chịu trách nhiệm đối với tất cả các loại thực phẩm tại Canada, bao gồm cả thực phẩm nội địa và nhập khẩu. Mặc dù là một cơ quan liên bang, CFIA có một hệ thống trục dọc quyền lực xuyên suốt từ trung ương đến các vùng.
CFIA có mạng lưới văn phòng thực địa và phòng thí nghiệm rộng khắp 4 khu vực (Đại Tây Dương, Quebec, Ontario và Khu vực phía Tây). Các thanh tra viên của CFIA có quyền hạn pháp lý rất lớn: họ có thể vào bất kỳ cơ sở thực phẩm nào để kiểm tra, thu thập hồ sơ, tạm dừng hoạt động sản xuất hoặc tịch thu hàng hóa mà không cần lệnh từ chính quyền địa phương nếu phát hiện rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Số lượng cán bộ thanh tra của CFIA (tính cả các văn phòng) trên khắp cả nước vào khoảng hơn 6.500 người.
[bookmark: _Toc227907361][bookmark: _Toc229467688]Quan hệ công tác của các cơ quan:
- CFIA có quan hệ thực thi với Bộ Y tế Canada: Bộ Y tế Canada thiết lập các tiêu chuẩn, chính sách và thực hiện đánh giá nguy cơ một cách hệ thống dựa trên bằng chứng khoa học; trong khi CFIA là cơ quan thực thi, thanh tra và giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn đó.
- CFIA có quan hệ khoa học với Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHAC): Tương tự mối quan hệ FDA-CDC, PHAC chịu trách nhiệm giám sát và điều tra các đợt bùng phát dịch bệnh do thực phẩm, trong khi CFIA thực hiện truy xuất nguồn gốc và xử lý tại cơ sở sản xuất.
- CFIA có quan hệ cộng tác với chính quyền địa phương: Mặc dù CFIA quản lý thực phẩm liên bang và xuất nhập khẩu, họ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế tại các bang để quản lý các cơ sở nhỏ lẻ chỉ kinh doanh trong phạm vi địa phương, đảm bảo tính thống nhất trong tiêu chuẩn an toàn trên toàn quốc.
- CFIA có quan hệ cộng tác kiểm tra hàng nhập khẩu với Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA): CFIA phối hợp với CBSA tại các cửa khẩu để kiểm soát hàng nhập khẩu. Hệ thống điện tử của hai bên kết nối chặt chẽ để sàng lọc các lô hàng có nguy cơ cao dựa trên dữ liệu lịch sử.
[bookmark: _Toc227907362][bookmark: _Toc229467689]Chức năng, nhiệm vụ chính:
- Cụ thể hóa quy chuẩn và hướng dẫn: CFIA ban hành các yêu cầu kỹ thuật chi tiết dựa trên khung pháp lý của Health Canada. Họ cung cấp các bộ công cụ hướng dẫn (Guidance Finder) giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu và thực hiện đúng các quy định về ghi nhãn, phụ gia và dư lượng.
- Thanh tra dựa trên nguy cơ: Thay vì thanh tra dàn trải, CFIA sử dụng Mô hình Đánh giá nguy cơ dựa trên cơ sở kinh doanh/sản xuất (Establishment-based Risk Assessment - ERA) để xác định những cơ sở nào có nguy cơ cao hơn nhằm ưu tiên tần suất thanh tra trực địa và lấy mẫu kiểm nghiệm.
- Cấp phép và tiền kiểm: Khác với FDA, việc cấp phép là một trong những công cụ kiểm soát quan trọng nhất của CFIA. Theo đó, mọi doanh nghiệp muốn xuất nhập khẩu hoặc kinh doanh liên tỉnh đều phải có giấy phép của CFIA, điều này đảm bảo doanh nghiệp đã có kế hoạch kiểm soát an toàn trước khi bắt đầu hoạt động.
- Xử lý vi phạm: CFIA áp dụng các biện pháp cưỡng chế linh hoạt từ hành chính đến hình sự, bao gồm: thông báo vi phạm, phạt tiền hành chính (AMPs), đình chỉ/thu hồi giấy phép, và truy tố trước pháp luật đối với các sai phạm nghiêm trọng.
[bookmark: _Toc227907363][bookmark: _Toc229467690]Phương pháp, công cụ quản lý:
- Đánh giá nguy cơ dựa trên khoa học: Mọi quyết định quản lý của CFIA đều dựa trên bằng chứng khoa học do Health Canada cung cấp, đảm bảo tính khách quan và tách biệt giữa cơ quan tạo ra luật và cơ quan thực thi luật.
- Nền tảng dịch vụ quản lý, cấp phép điện tử (My CFIA): Canada đẩy mạnh số hóa thông qua cổng dịch vụ My CFIA, cho phép doanh nghiệp đăng ký giấy phép, yêu cầu chứng nhận xuất khẩu và theo dõi hồ sơ tuân thủ trực tuyến, giúp minh bạch hóa quá trình quản lý.
- Hệ thống phòng kiểm nghiệm quốc gia: CFIA sở hữu mạng lưới 13 phòng thí nghiệm chuyên sâu trải dài trên khắp đất nước. Đây là trung tâm kỹ thuật thực hiện các xét nghiệm phức tạp về vi sinh, hóa học và DNA để đưa ra các bằng chứng pháp lý không thể tranh cãi trong các vụ tranh tụng hoặc thu hồi sản phẩm.
- Minh bạch kết quả xử lý vi phạm an toàn thực phẩm: CFIA công khai các báo cáo về việc thu hồi thực phẩm và danh sách các doanh nghiệp vi phạm trên trang web chính thức, tạo áp lực dư luận và thúc đẩy ý thức tuân thủ của cộng đồng doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc227907364]

[bookmark: _Toc229467691]NHẬT BẢN
[bookmark: _Toc227907377][bookmark: _Toc229467692]Mô hình:
Tại Nhật Bản, lĩnh vực an toàn thực phẩm được quản lý dựa trên sự phân tách chức năng rõ rệt giữa đánh giá nguy cơ và quản lý nguy cơ. Mô hình này được định hình vững chắc sau cuộc khủng hoảng bò điên (BSE) năm 2001, dẫn đến việc ban hành Luật Cơ bản về An toàn Thực phẩm năm 2003.
Nền tảng quản lý của Nhật Bản chuyển dịch từ kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng "từ trang trại đến bàn ăn". Trong khi Ủy ban An toàn Thực phẩm (FSC) thực hiện đánh giá nguy cơ một cách độc lập và khoa học, thì Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) cùng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) chịu trách nhiệm ban hành quy chuẩn và thực thi pháp luật.
[bookmark: _Toc227907378][bookmark: _Toc229467693]Quyền hạn:
Mô hình quản lý của Nhật Bản có sự phân định ranh giới trách nhiệm dựa trên mục tiêu quản lý:
- Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW): Quản lý an toàn thực phẩm ở giai đoạn chế biến, lưu thông và nhập khẩu (chiếm phần lớn các tiêu chuẩn vệ sinh).
- Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF): Quản lý giai đoạn sản xuất nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và phân bón.
- Ủy ban An toàn Thực phẩm (FSC): Là cơ quan trực thuộc Văn phòng Nội các, có quyền lực tối cao về mặt khoa học, đưa ra các đánh giá độc lập mà không chịu sự can thiệp chính trị từ các Bộ quản lý.
Dù Nhật Bản có tính phân cấp địa phương cao, MHLW vẫn duy trì quyền kiểm soát thông qua các Trung tâm Kiểm dịch tại các cảng hàng không và hải cảng để kiểm soát hàng nhập khẩu, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất trên toàn quốc để các địa phương thực hiện.
[bookmark: _Toc227907379][bookmark: _Toc229467694]Quan hệ công tác của các cơ quan:
- MHLW có mối quan hệ cộng tác quản lý nguy cơ với Ủy ban An toàn Thực phẩm (FSC): Khi MHLW muốn thiết lập một ngưỡng dư lượng hóa chất mới, họ phải gửi yêu cầu để FSC đánh giá mức độ nguy cơ đối với sức khỏe con người trước khi ban hành.
- MHLW có mối quan hệ công tác truy xuất với Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF): Hai cơ quan này phối hợp chặt chẽ trong việc truy xuất nguồn gốc (Traceability). MAFF quản lý dữ liệu sản xuất tại trang trại, trong khi MHLW quản lý dữ liệu tại nhà máy và cửa hàng bán lẻ.
- MHLW có mối quan hệ chỉ đạo tuyến với chính quyền Địa phương: Nhật Bản vận hành thông qua các Trung tâm Y tế công cộng (Hokenjo). Hokenjo là cơ quan thực thi thuộc chính quyền địa phương, chủ yếu được tài trợ từ nguồn thu ngân sách chung của chính quyền địa phương nhưng hoạt động dưới sự hướng dẫn chuyên môn thống nhất từ Trung ương. Theo đó, MHLW cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và khung pháp lý, trong khi các Hokenjo thực hiện thanh tra trực tiếp tại cơ sở.
- MHLW có quan hệ cộng tác kiểm soát thực phẩm nhập khẩu với Cơ quan Hải quan: Hệ thống kiểm tra nhập khẩu của Nhật Bản cực kỳ khắt khe với chế độ "Kiểm tra giám sát" (Monitoring Inspection) và "Lệnh kiểm tra" (Inspection Order). Chế độ "Kiểm tra giám sát" là hình thức kiểm tra mang tính chất thống kê và cảnh báo sớm, dựa trên kế hoạch hàng năm của Chính phủ Nhật Bản. Việc lấy mẫu được thực hiện ngẫu nhiên bởi các kiểm dịch viên tại cửa khẩu. Chi phí do Chính phủ Nhật Bản chi trả (sử dụng ngân sách nhà nước)."Lệnh kiểm tra" là hình thức kiểm tra cưỡng bách và nghiêm ngặt nhất, áp dụng khi một loại thực phẩm được đánh giá là có nguy cơ vi phạm rất cao, áp dụng đối với các sản phẩm từ các quốc gia hoặc nhà sản xuất có lịch sử vi phạm nhiều lần, hoặc khi có thông tin về sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng. Toàn bộ chi phí kiểm nghiệm do nhà nhập khẩu (doanh nghiệp) chi trả.
[bookmark: _Toc227907380][bookmark: _Toc229467695]Chức năng, nhiệm vụ chính:
- Thiết lập Danh mục tích cực (Positive List System): Với nguyên tắc "Cấm nếu không có trong danh mục", Nhật Bản áp dụng hệ thống nghiêm ngặt, cấm tất cả các loại hóa chất nông nghiệp, thuốc thú y trong thực phẩm trừ khi chúng có tên trong danh mục cho phép với ngưỡng cụ thể. Nói cách khác, thực phẩm chứa dư lượng hóa chất không có trong danh mục hoặc vượt quá ngưỡng cho phép sẽ bị cấm lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
- Thanh tra và giám sát: Các thanh tra thực phẩm thực hiện kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất dựa trên tiêu chuẩn HACCP (điều kiện bắt buộc tại Nhật Bản từ năm 2021).
- Quản lý thực phẩm nhập khẩu: Các trạm kiểm dịch thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay tại cửa khẩu. Nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng, Nhật Bản có thể áp đặt lệnh cấm nhập khẩu toàn diện đối với một mặt hàng từ một quốc gia cụ thể.
- Truy xuất nguồn gốc bắt buộc: Một số loại thực phẩm yêu cầu bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc ở Nhật Bản bao gồm: thịt bò, gạo, một số sản phẩm hữu cơ đạt chuẩn JAS, thực phẩm biến đổi gen (GMO). Quy định truy xuất nguồn gốc yêu cầu ghi chép và lưu trữ mã số định danh để có thể truy vết nguồn gốc trong vòng vài giờ nếu có sự cố.
[bookmark: _Toc227907381][bookmark: _Toc229467696]Phương pháp, công cụ quản lý:
- Đánh giá nguy cơ dựa trên khoa học: Mọi quyết định quản lý đều phải dựa trên bằng chứng khoa học từ FSC, đảm bảo tính khách quan và tách biệt với lợi ích kinh tế của ngành nông nghiệp hay công nghiệp thực phẩm.
- Tiêu chuẩn HACCP toàn diện: Nhật Bản đã hiện đại hóa tư duy quản lý bằng cách bắt buộc mọi doanh nghiệp thực phẩm (từ quy mô lớn đến nhỏ) phải áp dụng HACCP, giúp chuyển dịch hoàn toàn sang phòng ngừa rủi ro.
- Hệ thống thông tin quản lý nhập khẩu (FAINS): Đây là công cụ kỹ thuật số giúp theo dõi dữ liệu thực phẩm nhập khẩu, kết nối các trạm kiểm dịch trên toàn quốc để phát hiện nhanh các lô hàng không đạt chuẩn.
- Truyền thông nguy cơ (Risk Communication): Nhật Bản đặc biệt chú trọng việc tổ chức các buổi đối thoại giữa chính phủ, chuyên gia khoa học và người tiêu dùng để tạo sự đồng thuận và minh bạch trong các chính sách an toàn thực phẩm.


[bookmark: _Toc227907388][bookmark: _Toc229467697]LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
[bookmark: _Toc227907389][bookmark: _Toc229467698]Mô hình:
Tại Liên minh châu Âu, lĩnh vực an toàn thực phẩm được quản lý dựa trên mô hình kết hợp giữa cơ quan đánh giá khoa học độc lập và cơ quan quản lý thực thi. Trung tâm của hệ thống này là Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) và Tổng vụ Sức khỏe và An toàn Thực phẩm (DG SANTE) thuộc Ủy ban Châu Âu.
Mô hình của EU được hình thành nhằm bảo đảm tính thống nhất của thị trường chung và sự an toàn tối đa cho người tiêu dùng – chuyển dịch từ kiểm soát sản phẩm cuối cùng sang kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng theo triết lý "Từ trang trại đến bàn ăn" (From Farm to Fork). Nền tảng luật pháp cao nhất là Luật Thực phẩm chung (General Food Law - Quy định EC số 178/2002), thiết lập các nguyên tắc về tính minh bạch, đánh giá nguy cơ và nguyên tắc phòng ngừa. Theo đó, mọi thành mắt xích trong chuỗi thực phẩm đều phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính an toàn của sản phẩm mình đưa ra thị trường.
[bookmark: _Toc227907390][bookmark: _Toc229467699]Quyền hạn:
Mô hình quản lý thực phẩm của EU mang bản chất liên quốc gia, nơi quyền lực được phân định giữa cấp Liên minh và cấp Quốc gia thành viên:
- Cấp Liên minh: Ủy ban Châu Âu (thông qua Tổng vụ Sức khỏe và An toàn Thực phẩm DG SANTE) ban hành các quy định chung có giá trị bắt buộc áp dụng trực tiếp tại tất cả các nước thành viên. Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) chịu trách nhiệm cung cấp các bằng chứng khoa học khách quan.
- Cấp Quốc gia: Các cơ quan chức năng của từng quốc gia thành viên (như bộ nông nghiệp hoặc cơ quan an toàn thực phẩm quốc gia) trực tiếp thực hiện thanh tra, kiểm soát và xử phạt trên địa bàn mình quản lý.
Mặc dù việc thực thi nằm ở quốc gia thành viên, Ủy ban Châu Âu sở hữu một mạng lưới thanh tra quyền lực gọi là Văn phòng Thực phẩm và Thú y (FVO). FVO có quyền thực hiện các cuộc kiểm tra đối với hệ thống quản lý của các nước thành viên và các quốc gia xuất khẩu vào EU. Nếu một quốc gia không đảm bảo tiêu chuẩn của Liên minh, EU có quyền đình chỉ nhập khẩu hoặc khởi kiện quốc gia đó ra Tòa án Công lý Châu Âu.
[bookmark: _Toc227907391]

[bookmark: _Toc229467700]Quan hệ công tác của các cơ quan:
- Giữa Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) và Tổng vụ Sức khỏe và An toàn Thực phẩm (DG SANTE): Đây là mối quan hệ cốt lõi tách biệt khoa học và quản lý. EFSA chịu trách nhiệm đánh giá nguy cơ dựa trên khoa học, trong khi DG SANTE thực hiện quản lý nguy cơ bằng cách ban hành chính sách. Sự tách biệt này đảm bảo các quyết định chính trị không can thiệp vào các kết luận khoa học.
- Giữa các nước thành viên qua mạng lưới Hệ thống Cảnh báo Nhanh về Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi của Liên minh Châu Âu (RASFF): Hệ thống RASFF là công cụ kết nối 24/7 giữa tất cả các nước thành viên. Khi một mối nguy được phát hiện tại một nước, thông tin sẽ được chia sẻ tức thì để các nước còn lại cùng ngăn chặn.
- Quan hệ giữa EFSA với cơ quan Hải quan và Kiểm soát biên giới: Tại các cửa khẩu của EU (Border Control Posts), cơ quan kiểm soát thực phẩm phối hợp chặt chẽ với Hải quan để kiểm tra 100% hồ sơ và tỷ lệ nhất định mẫu vật đối với các sản phẩm có độ rủi ro cao từ nước thứ ba.
[bookmark: _Toc227907392][bookmark: _Toc229467701]Chức năng, nhiệm vụ chính:
- Thiết lập quy chuẩn kỹ thuật đồng nhất: EU ban hành các quy định cực kỳ chi tiết về giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MRLs), phụ gia thực phẩm, và các tiêu chuẩn vệ sinh. Các quy định này là bắt buộc, giúp loại bỏ các rào cản kỹ thuật giữa các nước thành viên.
- Thanh tra và giám sát hệ thống: Thay vì chỉ thanh tra từng cơ sở nhỏ lẻ, EU tập trung kiểm tra "hệ thống của các hệ thống". Các đoàn thanh tra của EU đánh giá xem năng lực quản lý của cơ quan chức năng các nước có đủ mạnh để kiểm soát doanh nghiệp hay không.
- Truy xuất nguồn gốc bắt buộc: Mọi doanh nghiệp thực phẩm tại EU phải tuân thủ nguyên tắc "một bước trước - một bước sau", cho phép xác định chính xác nguồn gốc nguyên liệu và điểm đến của sản phẩm trong vòng vài giờ khi có sự cố.
- Xử lý khủng hoảng: Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm xuyên biên giới, EU đóng vai trò điều phối tổng thể, đưa ra các lệnh cấm vận hoặc thu hồi trên toàn bộ lãnh thổ Liên minh.
[bookmark: _Toc227907393]

[bookmark: _Toc229467702]Phương pháp, công cụ quản lý:
- Nguyên tắc phòng ngừa: Đây là công cụ đặc thù của EU. Khi các dữ liệu khoa học chưa đầy đủ nhưng có nghi ngờ về mối nguy hại cho sức khỏe, EU có quyền áp đặt các biện pháp hạn chế tạm thời để bảo vệ cộng đồng.
- Đánh giá nguy cơ dựa trên bằng chứng: Mọi tiêu chuẩn về thuốc thú y, hóa chất hay thực phẩm biến đổi gen (GMO) đều phải đi qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt của EFSA với sự tham gia của hàng nghìn chuyên gia hàng đầu châu lục.
- Công khai và minh bạch: EU duy trì các cổng thông tin công khai về các vụ vi phạm (thông qua RASFF) và các kết luận khoa học của EFSA, giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể tra cứu và giám sát lẫn nhau.
- Hệ thống phòng thí nghiệm tham chiếu (EURL): EU thiết lập mạng lưới các phòng thí nghiệm tham chiếu cấp Liên minh cho từng loại mối nguy cụ thể (như kim loại nặng, Salmonella...). Các phòng lab này có nhiệm vụ thống nhất phương pháp kiểm nghiệm cho toàn bộ các phòng lab tại các quốc gia thành viên, đảm bảo kết quả phân tích ở bất kỳ đâu trong EU đều có giá trị pháp lý tương đương.

[bookmark: _Toc227907382]

[bookmark: _Toc229467703]IRELAND
[bookmark: _Toc227907383][bookmark: _Toc229467704]Mô hình:
Tại Ireland, lĩnh vực an toàn thực phẩm được quản lý bởi Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI). FSAI được thành lập với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và niềm tin của người tiêu dùng thông qua một hệ thống quản lý dựa trên bằng chứng khoa học từ trang trại đến bàn ăn.
Nền tảng pháp lý cốt lõi của FSAI là Đạo luật Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland năm 1998. Khác với cách tiếp cận phân tán trước đây, sự ra đời của FSAI đánh dấu bước chuyển mình sang mô hình quản lý tập trung về mặt chiến lược nhưng thực thi thông qua cơ chế phối hợp đa ngành. Triết lý quản lý của Ireland nhấn mạnh rằng trách nhiệm chính đối với an toàn thực phẩm thuộc về các doanh nghiệp (FBOs), trong khi cơ quan nhà nước đóng vai trò giám sát, thiết lập tiêu chuẩn và thực thi pháp luật một cách nghiêm minh.
[bookmark: _Toc227907384][bookmark: _Toc229467705]Quyền hạn:
Mô hình của Ireland mang tính đặc thù cao: FSAI là cơ quan Trung ương chịu trách nhiệm chính, nhưng việc thực thi thanh tra hàng ngày được thực hiện thông qua mạng lưới các Hợp đồng Dịch vụ (Service Contracts) với các cơ quan chuyên trách khác.
- Quyền kiểm soát an toàn thực phẩm tập trung: FSAI có quyền kiểm soát toàn bộ chuỗi thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn.
- Uỷ quyền thực thi dưới dạng hợp đồng dịch vụ: Thay vì tự mình duy trì toàn bộ đội ngũ thanh tra trực tiếp như FDA, FSAI ký hợp đồng dịch vụ với Cơ quan Dịch vụ Y tế (HSE) đối với lĩnh vực bán lẻ/dịch vụ ăn uống, và với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải (DAFM) đối với lĩnh vực sản xuất ban đầu/sơ chế.
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá nội bộ mạng lưới thực thi: Dù ký hợp đồng dịch vụ thực thi, FSAI vẫn giữ quyền lực cao nhất. Cơ quan này có quyền kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả làm việc của các cơ quan được ký hợp đồng dịch vụ và có thể trực tiếp can thiệp, ban hành các lệnh đóng cửa cơ sở hoặc thu hồi sản phẩm trên toàn quốc.
[bookmark: _Toc227907385][bookmark: _Toc229467706]Quan hệ công tác của các cơ quan:
- FSAI có mối quan hệ “đặt hàng dịch vụ” với các cơ quan thực thi (HSE, DAFM, Chính quyền địa phương): FSAI thiết lập tiêu chuẩn và quy trình thanh tra thống nhất, các cơ quan thực thi báo cáo kết quả định kỳ cho FSAI.
- FSAI có mối quan hệ khoa học với Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA): Ireland là một thành viên tích cực của EU, do đó FSAI phối hợp chặt chẽ với EFSA để cập nhật các đánh giá nguy cơ mới nhất và đảm bảo các tiêu chuẩn của Ireland luôn tương thích với khung pháp lý chung của Châu Âu.
- FSAI có mối quan hệ cộng tác trong xử lý sự cố với ngành Y tế và Phòng thí nghiệm: Tương tự như mối quan hệ giữa FDA và CDC ở Hoa Kỳ, ngành Y tế đóng vai trò là lực lượng phản ứng nhanh tại hiện trường và tập trung vào yếu tố con người; trong khi đó FSAI đóng vai trò là cơ quan điều phối và xử lý tập trung vào yếu tố thực phẩm và chuỗi cung ứng. FSAI kết nối chặt chẽ với các Phòng thí nghiệm Phân tích Công cộng và Phòng thí nghiệm Thú y Quốc gia để đảm bảo dữ liệu kiểm nghiệm luôn sẵn sàng phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc và xử lý sự cố. 
[bookmark: _Toc227907386][bookmark: _Toc229467707]Chức năng, nhiệm vụ chính:
- Thiết lập quy chuẩn và tư vấn chính sách: FSAI cụ thể hóa các quy định của EU thành hướng dẫn quốc gia, đồng thời xây dựng các Quy tắc thực hành (Codes of Practice) giúp doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật phức tạp.
- Thanh tra và kiểm tra tính tuân thủ: Thông qua các đối tác thực thi, FSAI giám sát việc kiểm tra định kỳ các cơ sở thực phẩm, đánh giá hệ thống quản lý an toàn dựa trên nguyên tắc HACCP của doanh nghiệp.
- Quản lý sự cố và thu hồi: FSAI là đầu mối tiếp nhận thông tin từ Mạng lưới cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (RASFF). Khi có mối nguy, FSAI có quyền ra lệnh thu hồi sản phẩm ngay lập tức và cảnh báo công khai cho người dân.
- Xử lý vi phạm: Như đã đề cập ở trên, do Ireland sử dụng mô hình ủy quyền thực thi, các cơ quan thực thi trực tiếp xử lý vi phạm tại thực địa dưới sự giám sát của FSAI. Tuy nhiên, FSAI là cơ quan có thẩm quyền cao nhất và giữ vai trò quyết định trong việc xử lý các vi phạm nghiêm trọng hoặc có quy mô toàn quốc.
[bookmark: _Toc227907387][bookmark: _Toc229467708]Phương pháp, công cụ quản lý:
- Đánh giá nguy cơ dựa trên khoa học: Mọi quyết định quản lý của FSAI đều dựa trên các báo cáo từ Hội đồng Khoa học độc lập, đảm bảo tính khách quan và tách biệt hoàn toàn với các áp lực kinh tế hay nhóm lợi ích.
- Minh bạch hóa vi phạm: Ireland áp dụng hình thức răn đe mạnh mẽ thông qua việc công khai các lệnh xử phạt (Enforcement Orders) trên website chính thức của FSAI. Danh sách các nhà hàng, cơ sở bị đình chỉ hoạt động được cập nhật liên tục để người dân giám sát.
- Hệ thống kiểm soát chất lượng thực thi: FSAI thực hiện các cuộc kiểm toán (Audit) định kỳ đối với chính các cơ quan thực thi (như HSE hay DAFM) để đảm bảo tính nhất quán và liêm chính trong hoạt động thanh tra trên toàn lãnh thổ.
- Phát triển văn hóa an toàn thực phẩm: Thay vì chỉ chú trọng vào kiểm tra kỹ thuật, FSAI đi đầu trong việc thúc đẩy "văn hóa an toàn thực phẩm" trong doanh nghiệp, coi đây là công cụ phòng ngừa bền vững nhất.


[bookmark: _Toc229467709]HOA KỲ
[bookmark: _Toc227907353][bookmark: _Toc229467710]Mô hình:
Tại Hoa Kỳ, lĩnh vực an toàn thực phẩm được quản lý bởi Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (gọi tắt là FDA). FDA được hình thành bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiện đại trong tư duy quản lý, cụ thể là tư duy chuyển dịch từ ứng phó sự cố sang phòng ngừa sự cố.
Nền tảng luật pháp của FDA là Đạo luật Hiện đại hóa An toàn thực phẩm (FSMA) ban hành năm 2011 tập trung vào các quy định ngăn chặn các mối nguy ngay từ nguồn. Cục thể, FSMA quy định mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm chính thức bằng văn bản, trong đó phải xác định ngưỡng kiểm soát tới hạn và có biện pháp khắc phục cụ thể. Theo đó, FDA sẽ quản lý an toàn thực phẩm thông qua giám sát thị trường và lấy mẫu đột xuất. Nói cách khác, chiến lược cốt lõi của FDA là tối giản thủ tục đầu vào nhưng siết chặt hậu kiểm. 
Để làm được điều này, các quy chuẩn kỹ thuật của Hoa Kỳ được quy định rất chi tiết trong Bộ luật các quy định Liên bang. Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn này dựa trên các bằng chứng khoa học mới nhất và sự tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế như Codex.
[bookmark: _Toc227907354][bookmark: _Toc229467711]Quyền hạn: 
Mô hình quản lý thực phẩm của Hoa Kỳ bản chất là đa ngành nhưng ranh giới quyền hạn được phân định rất rõ. Theo đó, FDA quản lý 80% thực phẩm còn USDA quản lý 20% thực phẩm còn lại (bao gồm: thịt, gia cầm và trứng)[footnoteRef:1].  [1:  Đối với thực phẩm chế biến sẵn, sẽ căn cứ vào hàm lượng thịt để xác định thẩm quyền quản lý. Ví dụ: đối với thịt lợn, nếu có hàm lượng trên 3% thì thẩm quyền sẽ thuộc về USDA.] 

Tuy nhiên, ở mỗi cơ quan lại có một hệ thống trục dọc quyền lực rất lớn và mạng lưới rộng khắp để có thể kiểm soát chặt chẽ tới tận từng địa bàn. Bản thân FDA chỉ có trụ sở ở thủ đô Washington nhưng có mạng lưới 200 văn phòng thực địa (bao gồm phòng kiểm nghiệm) của FDA trải rộng khắp cả nước để thanh tra cơ sở mà không cần qua chính quyền địa phương. FDA cũng vẫn có cơ chế uỷ quyền thanh tra cho chính quyền Bang nhưng FDA vẫn là cơ quan tối cao quyền lực nhất. FDA có thể can thiệp vào kết quả thanh tra nếu công tác thanh tra không bảo đảm tiêu chuẩn của FDA. 
Cán bộ thanh tra của FDA có quyền hạn rất lớn, bao gồm kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu, đến đưa ra các lệnh thu hồi bắt buộc hoặc đình chỉ đăng ký cơ sở ngay lập tức nếu phát hiện mối nguy có nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng. Số lượng cán bộ thanh tra của FDA theo trục dọc trên toàn quốc ước tính khoảng hơn 5.000 người.
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- FDA có quan hệ phân vai với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA): Như đã phân tích ở trên, USDA quản lý thịt/gia cầm/trứng và FDA quản lý phần còn lại. Tuy nhiên, hai cơ quan này thường xuyên chia sẻ nguồn lực phòng thí nghiệm và dữ liệu thanh tra. Khi một sản phẩm thực phẩm có chứa thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cả 2 cơ quan, hai bên sẽ có các thỏa thuận liên ngành để xác định cơ quan nào chịu trách nhiệm chính, tránh việc doanh nghiệp phải tiếp hai đoàn thanh tra cùng lúc.
- FDA có quan hệ khoa học, thực thi với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC): Nếu như CDC có vai trò điều tra dịch tễ học truy vết tìm tác nhân; thì FDA có vai trò truy xuất nguồn gốc thực phẩm có tác nhân đó được sản xuất từ cơ sở/nhà máy nào. Hai cơ quan này sẽ phối hợp với nhau thông qua mạng lưới chia sẻ dữ liệu PulseNet. 
- FDA có quan hệ cộng tác thanh tra với địa phương: FDA thống nhất quy trình thanh tra với hơn 3000 cơ quan quản lý bang, địa phương và các bộ lạc. Đồng thời, FDA cũng cấp chứng chỉ và kinh phí cho các cán bộ thanh tra của Bang đi thanh tra các cơ sở nhỏ lẻ theo tiêu chuẩn của Liên bang. Khi một cán bộ thanh tra của Bang được FDA chứng nhận, báo cáo của họ có giá trị pháp lý tương đương với cán bộ thanh tra của FDA.
- FDA có quan hệ cộng tác kiểm tra hàng nhập khẩu với Cơ quan Hải quan: FDA cộng tác chặt chẽ với Hải quan để ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay tại cửa khẩu. Khi một lô hàng thực phẩm cập cảng, hệ thống của Hải quan (CBP) sẽ tự động gửi dữ liệu sang hệ thống PREDICT của FDA. CBP có quyền tạm giữ hàng hóa dựa trên yêu cầu của FDA. Ngược lại, FDA cung cấp chuyên môn kỹ thuật để CBP biết lô hàng nào cần phải lấy mẫu kiểm nghiệm
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- Thiết lập quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn: FDA không chỉ thực thi luật mà cụ thể hoá luật thông qua quy chuẩn kỹ thuật kèm theo các hướng dẫn để doanh nghiệp làm theo. Đối với quy chuẩn, FDA ban hành các điều kiện ATTP, ngưỡng dư lượng, quy định ghi nhãn cấp liên bang (CFR). Bên cạnh đó, FDA cũng phải xây dựng các hướng dẫn cụ thể  (Guidance Documents) để giải thích các yêu cầu phức tạp thành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật để doanh nghiệp hiểu đúng và làm đúng. 
- Thanh tra, lấy mẫu thực địa: Các thanh tra tại các văn phòng thực địa của FDA sẽ kiểm tra trực tiếp các nhà máy sản xuất thực phẩm để đánh giá tính tuân thủ quy trình (GMP, HACCP,…). Ngoài ra, các thanh tra cũng sẽ lấy mẫu thị trường hoặc lấy mẫu cửa khẩu để phân tích trong hệ thống phòng kiểm nghiệm của họ nhằm phát hiện vi khuẩn, hóa chất độc hại hoặc gian lận thương mại.
- Cấp phép và tiền kiểm: FDA không cấp phép mà chỉ tập trung vào hậu kiểm thông qua thanh tra thực địa. FDA chỉ cấp phép đối với một số thực phẩm thuộc nhóm nguy cơ cao như phụ gia thực phẩm mới, chất tạo màu, sữa công thức trẻ em và các thực phẩm biến đổi gen (GMO). Đối với nhà hàng, kinh doanh thực phẩm thì việc cấp phép thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương dựa trên hướng dẫn của FDA.
- Xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm: FDA có quyền xử lý vi phạm, thông qua các hình thức từ nhẹ đến nặng bao gồm: thư cảnh báo (Warning letters); thu hồi sản phẩm (Recalls); cưỡng chế tịch thu hàng hoá hoặc đình chỉ hoạt động; chuyển hồ sơ truy tố hình sự. 
- Giám sát và phân tích nguy cơ: FDA sẽ có hệ thống theo dõi các mối nguy thông qua dữ liệu vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố mất an toàn thực phẩm, hoặc qua quá trình xét nghiệm, kiểm nghiệm thường quy thu thập từ các bệnh viện, người tiêu dùng, và doanh nghiệp. Nói cách khác, FDA ghép những dữ liệu rời rạc từ nhiều vụ riêng lẻ một cách hệ thống thành một bức tranh tổng thể, nhằm mô tả, phân tích, và truy vết được nguồn gốc gây ô nhiễm thực phẩm; từ đó có thể đưa ra những cảnh báo cộng đồng hoặc can thiệp ngăn chặn kịp thời.
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Với quan điểm quản lý khách quan, không có nhóm lợi ích, FDA đã sử dụng một số phương pháp và công cụ quản lý bao gồm: 
- Đánh giá nguy cơ độc lập: Mọi chính sách và tiêu chuẩn đều được ban hành thông qua hệ thống đánh giá nguy cơ một cách khoa học từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) cũng như từ các cơ quan đánh giá độc lập. 
- Minh bạch sự tuân thủ doanh nghiệp: Bất kỳ cơ sở sản xuất, kinh doanh nào cũng đều có lịch sử tuân thủ và lịch sử này được tra cứu một cách công khai, dễ dàng thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu Warning Letters. Đây có thể coi là một hình thức răn đe mạnh mẽ song song với các mức phạt hành chính.
- Kiểm soát nội bộ hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Do có mạng lưới 200 văn phòng, phòng kiểm nghiệm, FDA đã xây dựng hệ thống hậu kiểm chéo giúp Trung ương giám sát lại việc thực thi công vụ của cán bộ tại thực địa, đảm bảo tính liêm chính và nhất quán trong mọi hoạt động thanh tra.
- Hệ thống kiểm nghiệm: FDA sở hữu một hệ thống 13 phòng kiểm nghiệm nội bộ chuyên sâu cực kỳ đồ sộ và hiện đại, được coi là "xương sống" kỹ thuật cho mọi hoạt động thanh tra và giám sát. Các phòng này không làm đại trà mà được chuyên môn hóa rất cao. Từ đó, hệ thống kiểm nghiệm này có thể tạo ra các bằng chứng pháp lý. Kết quả từ phòng lab nội bộ của FDA có giá trị tuyệt đối trước tòa án. Khi một lô hàng bị kết luận không đạt bởi phòng kiểm nghiệm của FDA, doanh nghiệp gần như không thể bác bỏ. Tuy nhiên, đối với các vụ ngộ độc thực phẩm FDA vẫn cho phép các phòng kiểm nghiệm của FDA kết nối với các phòng kiểm nghiệm của Bang, địa phương, và các trường đại học để cùng lấy mẫu và xét nghiệm theo tiêu chuẩn chung của FDA. FDA cấp các khoản tài trợ và thiết bị cho các phòng lab của Bang để duy trì năng lực sẵn sàng ứng phó khi Trung ương cần.
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Tại Hàn Quốc, cơ quan giữ vai trò hạt nhân trong quản lý an toàn thực phẩm là Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS) tương tự như FDA của Hoa Kỳ. Mô hình của Hàn Quốc đại diện cho tư duy quản lý tập trung, hiện đại, chuyển đổi mạnh mẽ từ việc kiểm soát hành chính đơn thuần sang quản lý dựa trên khoa học và phòng ngừa rủi ro.
Nền tảng pháp lý quan trọng nhất của hệ thống này là Luật An toàn thực phẩm và đặc biệt là Đạo luật Đặc biệt về Quản lý An toàn Thực phẩm Nhập khẩu. Tương tự như FSMA của Hoa Kỳ, các quy định của Hàn Quốc buộc doanh nghiệp phải thiết lập hệ thống tự quản lý dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn (HACCP), vốn là bắt buộc đối với hầu hết các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao.
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Mô hình Hàn Quốc có sự phân định trách nhiệm rõ rệt nhưng đảm bảo tính xuyên suốt. Trong khi MFDS chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm ở giai đoạn chế biến và lưu thông; Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn (MAFRA) quản lý giai đoạn sản xuất sơ khai (chăn nuôi, trồng trọt).
MFDS vận hành với một bộ máy quyền lực tập trung, bao gồm trụ sở chính tại Cheongju và 6 văn phòng quản lý khu vực cùng các trạm kiểm tra tại các cảng biển, sân bay lớn. Hệ thống trục dọc này cho phép MFDS thực thi quyền lực trực tiếp xuống địa phương:
- Thanh tra đột xuất: Có quyền kiểm tra bất kỳ cơ sở nào mà không cần báo trước.
- Xử lý vi phạm: Cán bộ MFDS có thẩm quyền ra lệnh thu hồi, tiêu hủy sản phẩm hoặc đình chỉ hoạt động ngay lập tức nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng.
- Giám sát hàng nhập khẩu: MFDS có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với thực phẩm nhập khẩu, yêu cầu đăng ký cơ sở sản xuất nước ngoài trước khi hàng cập cảng.
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- MFDS có quan hệ cộng tác theo chuỗi giá trị thực phẩm với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn (MAFRA): Hai cơ quan này phối hợp theo mô hình "Từ trang trại đến bàn ăn". MAFRA kiểm soát an toàn tại trang trại và lò mổ, sau đó bàn giao hồ sơ cho MFDS khi thực phẩm đi vào giai đoạn chế biến công nghiệp.
- MFDS có quan hệ phối hợp trong điều tra ngộ độc thực phẩm với Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA): KDCA tập trung vào bệnh nhân và nguồn lây nhiễm sinh học, trong khi MFDS tập trung vào việc truy xuất nguồn gốc lô hàng thực phẩm gây lỗi.
- MFDS có hệ thống thông tin tích hợp với các Bộ, ngành liên quan: Dữ liệu từ các bộ ngành được liên thông qua mạng lưới thông tin an toàn thực phẩm quốc gia, giúp nhận diện mối nguy theo thời gian thực.
- MFDS có quan hệ cộng tác kiểm tra thực phẩm nhập khẩu với Cơ quan Hải quan: MFDS đặt các văn phòng kiểm nghiệm ngay tại cửa khẩu để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trực tiếp trước khi thông quan, đảm bảo hàng hóa không đạt tiêu chuẩn không thể xâm nhập vào nội địa.
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- Thiết lập quy chuẩn kỹ thuật (Food Code): MFDS ban hành "Food Code" – bộ quy chuẩn tổng thể về tiêu chuẩn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, và các chất phụ gia. Đây là tài liệu pháp lý tối cao để doanh nghiệp đối chiếu tuân thủ.
- Thanh tra và hậu kiểm: Tập trung vào việc kiểm tra tính tuân thủ HACCP và lấy mẫu phân tích các hoạt chất độc hại phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Quản lý thực phẩm chức năng: Hàn Quốc là quốc gia cực kỳ khắt khe trong việc phê duyệt các tuyên bố về sức khỏe (health claims) đối với thực phẩm, đòi hỏi bằng chứng khoa học thực nghiệm nghiêm ngặt.
- Xử lý vi phạm: Ngoài các nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính, hình sự như các quốc gia khác, MFDS còn áp dụng cơ chế loại bỏ khỏi thị trường, tước giấy phép vĩnh viễn (Strike-out) đối với các cơ sở tái phạm nhiều lần hoặc sử dụng hóa chất cấm, bao gồm cả việc công khai danh tính doanh nghiệp vi phạm trên cổng thông tin quốc gia. Ngoài ra, mức xử phạt hành chính sẽ được tính toán dựa trên doanh thu để đảm bảo tính răn đe, ngăn chặn việc doanh nghiệp đánh đổi lợi nhuận lấy an toàn thực phẩm. 
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- Phân tích nguy cơ dựa trên khoa học: MFDS vận hành Viện Đánh giá An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia (NIER) để thực hiện các nghiên cứu độc lập về độc tính và đánh giá nguy cơ trước khi đưa ra các chính sách quản lý.
- Truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ: Hàn Quốc áp dụng hệ thống mã vạch và QR code bắt buộc cho nhiều loại thực phẩm (như thịt bò, hải sản, thực phẩm trẻ em), cho phép người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc chỉ trong vài giây qua ứng dụng di động.
- Hệ thống phòng kiểm nghiệm hiện đại: MFDS sở hữu mạng lưới các phòng Lab đạt chuẩn quốc tế, có khả năng phân tích chính xác các tạp chất cực nhỏ và các biến đổi gen trong thực phẩm.
- Minh bạch thông tin: Toàn bộ dữ liệu về thực phẩm sạch, thực phẩm bị thu hồi, và lịch sử vi phạm của các cơ sở đều được công khai trên cổng thông tin Food Safety Korea, tạo ra áp lực xã hội và sự giám sát từ phía người tiêu dùng.
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Tại Thái Lan, lĩnh vực an toàn thực phẩm được quản lý tập trung bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (Thai FDA), trực thuộc Bộ Y tế Công cộng. Mô hình của Thái Lan được xây dựng dựa trên triết lý "Từ trang trại đến bàn ăn", chuyển dịch mạnh mẽ từ việc kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang kiểm soát quy trình và phòng ngừa rủi ro dựa trên khoa học.
Nền tảng pháp lý cốt lõi là Đạo luật Thực phẩm (Food Act B.E. 2522), kết hợp với các chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm nhằm đồng bộ hóa các quy định nội địa với tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống này bắt buộc các cơ sở sản xuất phải thiết lập hệ thống tự kiểm soát như GMP (Thực hành sản xuất tốt) và HACCP, đảm bảo mọi mối nguy được nhận diện và xử lý ngay tại dây chuyền sản xuất.
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Mô hình quản lý của Thái Lan có sự phân định trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan liên ngành nhưng Thai FDA giữ vai trò điều phối trung tâm:
- Thai FDA: Quản lý các loại thực phẩm chế biến, đóng gói, phụ gia thực phẩm và việc ghi nhãn cho toàn bộ thị trường.
- Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã (MOAC): Quản lý an toàn tại nguồn đối với nông sản tươi sống, thịt và thủy sản chưa chế biến.
Thai FDA vận hành với quyền lực tập trung thông qua hệ thống các đơn vị chuyên trách tại Trung ương và mạng lưới phối hợp rộng khắp 76 tỉnh thành. Cơ quan này có quyền cấp phép, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép sản xuất/kinh doanh ngay lập tức nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng. Các thanh tra viên của Thai FDA có thẩm quyền kiểm tra cơ sở mà không cần báo trước, thu giữ mẫu vật và tiếp cận mọi hồ sơ sản xuất để phục vụ công tác giám sát. Thai FDA có khoảng 1.000 đến 1.200 nhân viên làm việc trực tiếp tại trụ sở chính ở Nonthaburi (ngoại ô Bangkok). Mặc dù số lượng nhân sự tại Trung ương của Thai FDA ít hơn nhiều so với FDA Hoa Kỳ, nhưng họ tối ưu hóa nguồn lực bằng cách sử dụng mạng lưới y tế địa phương có sẵn để làm "cánh tay nối dài", giúp kiểm soát an toàn thực phẩm đến tận cấp huyện, xã.
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- Thai FDA có quan hệ cộng tác theo chuỗi giá trị thực phẩm với Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã (MOAC): Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc chuyển giao kiểm soát từ khâu nguyên liệu thô (nông trại) sang khâu chế biến (nhà máy), đảm bảo không có khoảng trống quản lý trong chuỗi cung ứng.
- Thai FDA có quan hệ phối hợp với Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC): Tương tự mô hình phối hợp FDA và CDC của Mỹ, khi có vụ ngộ độc thực phẩm, DDC chịu trách nhiệm điều tra dịch tễ, trong khi Thai FDA tập trung truy xuất nguồn gốc thực phẩm và kiểm tra tại cơ sở sản xuất.
- Thai FDA có quan hệ ủy quyền thực thi với Chính quyền địa phương: Thai FDA ủy quyền Chính quyền địa phương (qua Cơ quan Y tế cấp tỉnh) thực thi việc giám sát các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ và thực phẩm đường phố, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được duy trì đồng nhất trên toàn quốc. Sức mạnh nhân sự sẽ có thêm hàng nghìn cán bộ y tế tại 76 Cơ quan Y tế cấp tỉnh trên khắp cả nước. Các cán bộ tại địa phương này được Thai FDA ủy quyền thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và dịch vụ ăn uống tại địa bàn. Như vậy, nếu tính gộp cả nhân sự được ủy quyền thực thi, con số nhân sự của FDA sẽ lên tới gần 19.000 người. 
- Thai FDA với Tổng cục Hải quan: Hợp tác chặt chẽ thông qua hệ thống một cửa quốc gia để kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, cho phép lấy mẫu và kiểm tra nhanh ngay tại cửa khẩu đối với các lô hàng có nguy cơ cao.
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- Thiết lập quy chuẩn kỹ thuật: Thai FDA ban hành các quy định chi tiết về giới hạn vi sinh vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, và các quy định nghiêm ngặt về ghi nhãn dinh dưỡng (như nhãn đèn giao thông hoặc nhãn GDA). Bộ Y tế Công cộng (Ministry of Public Health - MOPH) là đơn vị có thẩm quyền cao nhất trong việc ban hành các tiêu chuẩn này dưới hình thức Thông tư.
- Thanh tra và hậu kiểm: Tập trung kiểm tra tính tuân thủ tiêu chuẩn GMP bắt buộc đối với tất cả các nhà máy thực phẩm. Công tác hậu kiểm được thực hiện thường xuyên thông qua lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường để đối soát với hồ sơ công bố.
- Cấp phép và Tiền kiểm: Đối với thực phẩm nguy cơ cao (như thực phẩm bổ sung, thực phẩm cho trẻ nhỏ), Thai FDA thực hiện đánh giá hồ sơ kỹ thuật và kiểm nghiệm mẫu trước khi cấp số đăng ký lưu hành.
- Xử lý vi phạm: Áp dụng hệ thống chế tài đa dạng từ xử phạt hành chính, công khai danh sách doanh nghiệp vi phạm trên website, đến thu hồi sản phẩm trên toàn quốc và truy tố hình sự đối với các hành vi cố ý gây nguy hại sức khỏe cộng đồng.
- Truyền thông và Cảnh báo: Vận hành hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm để kịp thời thông tin cho người tiêu dùng về các lô hàng không an toàn.
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- Đánh giá nguy cơ dựa trên bằng chứng: Mọi quy định về ngưỡng an toàn đều dựa trên nghiên cứu khoa học của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc gia Thái Lan, đảm bảo tính khách quan và minh bạch. Thái Lan áp dụng hệ thống "Danh mục tích cực" (Positive List). Nếu một loại hóa chất không nằm trong danh mục cho phép hoặc không có quy định cụ thể, mức giới hạn mặc định sẽ được áp dụng cực thấp (thường là 0.01 mg/kg) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.
- Ứng dụng Công nghệ số: Sử dụng hệ thống điện tử (E-Submission) để quản lý hồ sơ doanh nghiệp, giúp việc tra cứu lịch sử tuân thủ và quy trình cấp phép trở nên nhanh chóng và công khai.
- Hệ thống kiểm nghiệm vệ tinh: Ngoài hệ thống Trung tâm kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế, Thái Lan sử dụng các bộ "Test kit" nhanh được cấp phát cho địa phương để sàng lọc các chất cấm (như hàn thê, formol) tại chợ và cơ sở dịch vụ ăn uống.
- Hệ thống giám sát thực địa chéo: Thực hiện các đợt thanh tra liên ngành giữa Trung ương và địa phương để đảm bảo tính thực thi pháp luật đồng bộ, tránh hiện tượng lợi ích nhóm tại từng địa bàn cụ thể.
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Tại Philippines, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được vận hành theo cơ chế đa ngành nhưng có sự phối hợp tập trung thông qua Đạo luật An toàn Thực phẩm năm 2013 (Republic Act No. 10611). Theo một nói cách khác, mô hình Philippines thể hiện triết lý "Tập trung về tiêu chuẩn – Phân tán về thực thi". Tương tự như tư duy của FDA Hoa Kỳ, mô hình của Philippines chuyển dịch mạnh mẽ từ việc ứng phó với các sự cố sang phòng ngừa chủ động nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường. 
Nền tảng luật pháp của quốc gia này thiết lập một cấu trúc phân tầng rõ rệt: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (Philippines FDA) thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính đối với thực phẩm đã qua chế biến và đóng gói, trong khi Bộ Nông nghiệp (DA) quản lý thực phẩm tươi sống và nông sản sơ chế. Hệ thống này buộc các doanh nghiệp phải thiết lập các quy trình tự kiểm soát dựa trên tiêu chuẩn quốc tế như HACCP và GMP để đảm bảo mọi mối nguy được nhận diện ngay tại dây chuyền sản xuất.
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Mô hình FDA Philippines có sự phân định ranh giới trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan nhưng đảm bảo tính bao quát toàn bộ chuỗi cung ứng:
- FDA Philippines (thuộc Bộ Y tế): Quản lý toàn bộ lĩnh vực thực phẩm chế biến và đóng gói,  phụ gia thực phẩm, thực phẩm bổ sung và nước đóng chai. FDA có quyền cấp phép hoạt động (LTO) cho cơ sở sản xuất và cấp Giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm (CPR) cho từng mặt hàng cụ thể trước khi lưu hành. FDA Philippines có quy mô nhân sự khoảng dưới 900 nhân viên chính thức làm việc tại Trụ sở chính và 5 Trụ sợ khu vực cùng các văn phòng cấp vùng. Quy mô nhân sự này được đánh giá chưa đáp ứng được khối lượng công việc hiện nay. FDA Philippines vẫn đang cố gắng giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự thông qua ký hợp đồng dịch vụ với các chuyên gia và thông qua nỗ lực số hóa quy trình, chuyển dịch mạnh mẽ sang hệ thống đăng ký trực tuyến (e-Registration) nhằm giảm bớt các thao tác thủ tục thủ công, giúp đội ngũ nhân sự tập trung vào công tác chuyên môn và đánh giá rủi ro.
- Bộ Nông nghiệp (DA): Quản lý thực phẩm tươi sống, thịt, sản phẩm từ sữa và nông sản sơ chế thông qua các cơ quan chuyên trách như Cục Công nghiệp Thực vật (BPI) và Dịch vụ Kiểm tra Thịt Quốc gia (NMIS).
- Chính quyền địa phương (LGU): Chịu trách nhiệm giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng và chợ truyền thống trong phạm vi địa phương..
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- FDA Philippines có quan hệ cộng tác theo chuỗi giá trị thực phẩm với Bộ Nông nghiệp (DA): FDA giữ vai trò hạt nhân trong việc quản lý các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia, thực phẩm bổ sung, rượu bia và nước giải khát, tập trung vào tính an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa sản phẩm lưu thông. Trong khi đó, DA quản lý giai đoạn sản xuất sơ khai và thực phẩm tươi sống thông qua các Cục chuyên trách như Dịch vụ Kiểm tra Thịt Quốc gia (NMIS), Cục Công nghiệp Thực vật (BPI).
- FDA Philippines có quan hệ quản lý thương mại với Bộ Công Thương (DTI): FDA và DTI phối hợp giám sát tính minh bạch trong quảng cáo và bảo vệ người tiêu dùng đối với các tiêu chuẩn ghi nhãn và bao bì thương mại. 
- FDA Philippines có quan hệ phối hợp quản lý đồ uống có cồn với Cục Thuế (BIR): FDA kiểm soát chất lượng và an toàn vi sinh, trong khi BIR quản lý tem thuế và định danh pháp lý doanh nghiệp.
- FDA Philippines có quan hệ chỉ đạo tuyến với Chính quyền địa phương (LGU): Chính quyền địa phương (LGU) đóng vai trò là lực lượng thực thi tại hiện trường. FDA Philippines cung cấp hướng dẫn chuyên môn và tiêu chuẩn, trong khi LGU trực tiếp kiểm tra, cấp phép và giám sát các cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng và chợ truyền thống tại địa phương. 
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- Thiết lập tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: FDA Philippines thiết lập các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho nhóm thực phẩm chế biến, bao gồm các quy định về phụ gia, giới hạn dư lượng chất độc hại và tiêu chuẩn vi sinh; cập nhật các quy định về ghi nhãn và quảng cáo để đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác cho người tiêu dùng.
- Thanh tra và hậu kiểm: FDA Philippines dành nguồn lực lớn cho việc giám sát thực địa bao gồm: thực hiện lấy mẫu đột xuất tại các điểm lưu thông để kiểm tra chất lượng thực tế so với hồ sơ đăng ký; ra lệnh thu hồi sản phẩm khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn và cảnh báo kịp thời cho cộng đồng. 
- Cấp phép và tiền kiểm: Kiểm tra và cấp phép cho các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu và phân phối thực phẩm chế biến; thực hiện thẩm định và định danh từng sản phẩm cụ thể. 
- Xử lý vi phạm: FDA Philippines phối hợp với các cơ quan hành pháp để đình chỉ hoạt động, xử phạt hành chính hoặc truy tố hình sự các đơn vị cố ý vi phạm nghiêm trọng.
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- Số hóa quy trình: Philippines triển khai các hệ thống đăng ký trực tuyến giúp minh bạch hóa việc cấp LTO và CPR, giảm thiểu chi phí hành chính cho doanh nghiệp.
- Dựa trên tiêu chuẩn quốc tế: Các quy định về an toàn thực phẩm của Philippines được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Codex và tham chiếu trực tiếp từ các quy định của US FDA, giúp sản phẩm nội địa dễ dàng tương thích với thị trường quốc tế.
- Hệ thống phòng kiểm nghiệm: FDA Philippines vận hành mạng lưới các phòng thí nghiệm chuyên sâu để phân tích chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và dư lượng chất cấm, tạo ra bằng chứng pháp lý cho các hoạt động xử lý vi phạm.
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Tại Trung Quốc, lĩnh vực an toàn thực phẩm đã chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình quản lý phân tán sang mô hình tập trung, với vai trò nòng cốt thuộc về Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia (SAMR).
Nền tảng luật pháp của hệ thống này là Luật An toàn Thực phẩm (sửa đổi năm 2015 và các năm sau đó), được đánh giá là "luật nghiêm khắc nhất trong lịch sử". Tư duy quản lý của Trung Quốc chuyển dịch từ kiểm soát bề nổi sang quản lý dựa trên nguy cơ và trách nhiệm nghiêm ngặt của người đứng đầu doanh nghiệp. Hệ thống này yêu cầu mọi cơ sở thực phẩm phải thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn diện và chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất đối với sản phẩm cung ứng ra thị trường.
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Mô hình của Trung Quốc hiện nay là sự kết hợp giữa quản lý tập trung tại Trung ương và phân cấp thực thi tại địa phương với hệ thống quyền lực thống nhất:
- SAMR (Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường): Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong khâu lưu thông và chế biến, quản lý cấp phép và thanh tra thị trường.
- Bộ Nông nghiệp và Nông thôn (MARA): Quản lý an toàn thực phẩm từ khâu canh tác, chăn nuôi và giết mổ (giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng).
- Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC): Chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm và đánh giá rủi ro.
Mặc dù có sự phân định, SAMR đóng vai trò là cơ quan quyền lực tối cao trong việc giám sát thị trường. Hệ thống này được vận hành theo trục dọc từ Tổng cục xuống đến các Cục quản lý thị trường tại các tỉnh, thành phố và các trạm giám sát tại cấp huyện, xã, tạo thành một lưới kiểm soát dày đặc.
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- SAMR có quan hệ cộng tác theo chuỗi giá trị thực phẩm với Bộ Nông nghiệp và Nông thôn (MARA): Hai cơ quan thiết lập cơ chế chuyển giao trách nhiệm tại "cửa trang trại". Khi nông sản rời khỏi nơi sản xuất để vào nhà máy chế biến hoặc chợ đầu mối, trách nhiệm giám sát được chuyển giao từ MARA sang SAMR.
- SAMR có quan hệ cộng tác xử lý vi phạm với Bộ Công an: Đây là điểm đặc thù của Trung Quốc. Khi phát hiện các hành vi gian lận thực phẩm có dấu hiệu hình sự, SAMR lập tức chuyển hồ sơ sang lực lượng cảnh sát môi trường và thực phẩm để bắt giữ và điều tra, tạo ra sức răn đe cực lớn.
- SAMR có quan hệ cộng tác kiểm soát thực phẩm nhập khẩu với Tổng cục Hải quan (GACC): Nếu như SAMR quản lý thực phẩm lưu hành nội địa, Tổng cục Hải quan Trung Quốc là cơ quan trực tiếp kiểm soát thực phẩm xuất nhập khẩu. Hệ thống dữ liệu của Hải quan được kết nối với SAMR để đảm bảo hàng hóa không đạt chuẩn sẽ bị chặn ngay tại biên giới và thông tin được cảnh báo trên toàn quốc.
[bookmark: _Toc227907374][bookmark: _Toc229467737]Chức năng, nhiệm vụ chính
- Xây dựng tiêu chuẩn và giám sát tuân thủ: SAMR phối hợp với Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) ban hành hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia (GB standards). Mọi doanh nghiệp phải đăng ký và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trước khi lưu hành.
- Thanh tra và Kiểm tra đột xuất: Khác với thanh tra định kỳ, Trung Quốc đẩy mạnh "kiểm tra đột xuất" tại các nhà máy mà không báo trước để đánh giá thực trạng vệ sinh và quy trình sản xuất (ví dụ: HACCP, ISO 22000).
- Cấp phép và hậu kiểm: SAMR thực hiện cấp Giấy phép sản xuất thực phẩm với mã số định danh duy nhất cho từng cơ sở, giúp quản lý chặt chẽ danh tính doanh nghiệp trên hệ thống điện tử quốc gia.
- Xử lý vi phạm: SAMR xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm rất nặng, bao gồm phạt tiền gấp nhiều lần giá trị hàng hóa, tịch thu tang vật, đình chỉ sản xuất, và đặc biệt là "cấm hành nghề vĩnh viễn" đối với chủ doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng.
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- Nền tảng số hóa và truy xuất nguồn gốc: Trung Quốc ứng dụng mạnh mẽ mã QR và công nghệ Blockchain để người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm ngay tại siêu thị.
- Hệ thống tín dụng xã hội doanh nghiệp: Lịch sử vi phạm về an toàn thực phẩm được ghi nhận vào hệ thống tín dụng quốc gia. Doanh nghiệp vi phạm sẽ bị đưa vào "Danh sách đen", bị hạn chế vay vốn, đấu thầu và công khai tên tuổi trên các phương tiện truyền thông.
- Mạng lưới kiểm nghiệm đa tầng: Trung Quốc sở hữu hệ thống các Viện kiểm nghiệm thực phẩm và dược phẩm cấp quốc gia và cấp tỉnh với trang thiết bị hiện đại nhất thế giới, có khả năng phân tích nhanh hàng nghìn chỉ tiêu hóa lý và vi sinh.
- Giám sát dư luận xã hội: SAMR thiết lập hệ thống tiếp nhận khiếu nại qua đầu số đường dây nóng “12315”, khuyến khích người dân và thậm chí người trong nội bộ doanh nghiệp tố giác các hành vi mất an toàn thực phẩm để được nhận thưởng lớn.
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